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	Thực hiện từ ngày 04 tháng 05 năm 2020



	THỨ
	TIẾT
	10A1


	10A2


	10A3


	10A4


	11A1


	11A2


	11A3


	11A4


	12A1


	12A2


	12A3


	12A4



	GVCN
	Hạnh
	Linh
	Hoan
	Thúy
	Bình
	Liên
	Yến
	Dương
	Long
	Ngọt
	Yên
	Hải

	2
	1
	HỌC NGHỀ
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH

	
	2
	
	Văn - Liên
	Lý - Hạnh
	Hoá - Dương
	Sinh - Yến

	
	3
	
	Toán - Sáng
	Văn - Liên
	Lý - Hạnh
	Văn - Huệ

	
	4
	
	Toán - Sáng
	Toán - Ngọt
	Lý - Hạnh
	Địa - Thảo

	
	5
	
	Lý - Hạnh
	Địa - Thảo
	Văn - Huệ
	Hoá - Dương

	3
	1
	
	Hoá - Dương
	Lý - Hạnh
	Địa - Thảo
	Văn - Huệ

	
	2
	
	Sinh - Yến
	Toán - Ngọt
	Lý - Hạnh
	Văn - Huệ

	
	3
	
	Sinh - Yến
	Văn - Liên
	Toán - Kiên
	Lý - Hạnh

	
	4
	
	Văn - Liên
	Hoá - Dương
	Toán - Kiên
	Lý - Hạnh

	
	5
	
	Lý - Hạnh
	Hoá - Dương
	Sinh - Yến
	Toán - Hùng

	4
	1
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Chào cờ, SH
	Sử - Long
	Toán - Ngọt
	Sử - Hải
	Văn - Huệ

	
	2
	Địa - Thảo
	Toán - Linh
	Văn - Hoan
	NNgữ - Hường 
	Hoá - Thúy
	Toán - Ngọt
	Toán - Hùng
	NNgữ - Bình
	Lý - Hạnh
	Hoá - Dương
	Văn - Huệ
	Sinh - Yến

	
	3
	Lý - Hạnh
	Tin - Chiến
	Văn - Hoan
	NNgữ - Hường 
	Sinh - Cường
	Toán - Ngọt
	Địa - Thảo
	NNgữ - Bình
	Hoá - Dương
	Văn - Liên
	Văn - Huệ
	Sinh - Yến

	
	4
	NNgữ - Hường
	Tin - Chiến
	Lý - Hạnh
	Sử - Long
	Địa - Thảo
	Sinh - Cường
	Văn - Huệ
	Văn - Hoan
	Toán - Sáng
	Văn - Liên
	Sinh - Yến
	Toán - Hùng

	
	5
	Sử - Long
	Lý - Hạnh
	Địa - Thảo
	Toán - Linh
	NNgữ - Bình
	Tin - Chiến
	Hoá - Thúy
	Văn - Hoan
	Toán - Sáng
	Sinh - Yến
	Hoá - Dương
	Toán - Hùng

	5
	1
	Hoá - Thúy
	Sinh - Yến
	Toán - Linh
	Văn - Hoan
	Tin - Chiến
	Văn - Liên
	NNgữ - Bình
	Sử - Long
	Địa - Thảo
	Lý - Hạnh
	Hoá - Dương
	Toán - Hùng

	
	2
	Hoá - Thúy
	Địa - Thảo
	Toán - Linh
	Văn - Hoan
	Tin - Chiến
	Văn - Liên
	Lý - Hạnh
	Toán - Hùng
	Hoá - Dương
	Sử - Long
	Sinh - Yến
	Sử - Hải

	
	3
	Văn - Hoan
	Toán - Linh
	NNgữ - Hường 
	Lý - Hạnh
	Sử - Long
	Toán - Ngọt
	Tin - Chiến
	Toán - Hùng
	Văn - Liên
	Sinh - Yến
	Toán - Kiên
	Hoá - Dương

	
	4
	Toán - Linh
	NNgữ - Hường 
	Sử - Long
	Địa - Thảo
	Lý - Hạnh
	Toán - Ngọt
	Tin - Chiến
	Văn - Hoan
	Văn - Liên
	Sinh - Yến
	Toán - Kiên
	Hoá - Dương

	
	5
	Địa - Thảo
	Hoá - Thúy
	Văn - Hoan
	Toán - Linh
	NNgữ - Bình
	Tin - Chiến
	Sử - Long
	Hoá - Dương
	Sinh - Yến
	Toán - Ngọt
	Văn - Huệ
	Lý - Hạnh

	6
	1
	NNgữ - Hường
	Văn - Hoan
	Hoá - Thúy
	Tin - Chiến
	Văn - Huệ
	Lý - Hạnh
	Toán - Hùng
	Hoá - Dương
	ÔN THI TỐT NGHIỆP

	
	2
	Lý - Hạnh
	Văn - Hoan
	Toán - Linh
	Tin - Chiến
	Văn - Huệ
	Hoá - Dương
	Toán - Hùng
	Sinh - Yến
	

	
	3
	Tin - Chiến
	NNgữ - Hường 
	Toán - Linh
	Văn - Hoan
	Lý - Hạnh
	Hoá - Dương
	Sinh - Yến
	Toán - Hùng
	

	
	4
	Tin - Chiến
	Hoá - Thúy
	NNgữ - Hường 
	Toán - Linh
	Toán - Hùng
	Văn - Liên
	Văn - Huệ
	Lý - Hạnh
	

	
	5
	Toán - Linh
	Sử - Long
	Lý - Hạnh
	Hoá - Thúy
	Toán - Hùng
	Văn - Liên
	Văn - Huệ
	Địa - Thảo
	

	7
	1
	Văn - Hoan
	Toán - Linh
	Sinh - Yến
	Lý - Hạnh
	Văn - Huệ
	Địa - Thảo
	Toán - Hùng
	Tin - Chiến
	

	
	2
	Văn - Hoan
	Toán - Linh
	Hoá - Thúy
	Sinh - Yến
	Văn - Huệ
	NNgữ - Bình
	Lý - Hạnh
	Tin - Chiến
	

	
	3
	Toán - Linh
	Địa - Thảo
	Tin - Chiến
	Hoá - Thúy
	Toán - Hùng
	NNgữ - Bình
	Văn - Huệ
	Lý - Hạnh
	

	
	4
	Toán - Linh
	Lý - Hạnh
	Tin - Chiến
	Địa - Thảo
	Toán - Hùng
	Sử - Long
	Hoá - Thúy
	Văn - Hoan
	

	
	5
	Sinh - Yến
	Văn - Hoan
	Địa - Thảo
	Toán - Linh
	Hoá - Thúy
	Lý - Hạnh
	NNgữ - Bình
	Toán - Hùng
	


